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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 

 

Tiếp nhận Công văn số 22/STP-VBTT ngày 03/01/2025 của Sở Tư pháp 

về việc đề nghị báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2024.  

Sở Y tế báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực y tế năm 2024 như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai việc rà soát, kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL)  

1. Tình hình xây dựng kế hoạch triển khai:  

Thực hiện Kế hoạch số 5409/KH-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận năm 2024; Kế hoạch số 5410/KH-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, Sở 

Y tế đã ban hành Kế hoạch số 6141/KH-SYT ngày 31/12/2024 về Rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024. 

Việc rà soát, kiểm tra văn bản QPPL là một phần quan trọng trong công 

tác quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các 

quy định pháp luật được ban hành. Đối với ngành Y tế, việc này càng có ý nghĩa 

đặc biệt, bởi các văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế liên quan trực tiếp đến sức 

khỏe, an toàn của người dân và toàn bộ hệ thống y tế quốc gia. 

2. Tình hình tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí:  

- Công chức Văn phòng và Thanh tra Sở kiêm nhiệm công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, số lượng 02 người; Trình độ chuyên 

môn: đại học.  

 - Cơ sở vật chất, thiết bị: đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 

3. Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:  

Theo quy định tại Điều 178 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Y tế đã xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang 

có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản.  
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II. Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL  

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; 

các văn bản QPPL do Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành có 

nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế đều căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, 

nội dung văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày và tuân thủ trình tự, thủ tục trong 

soạn thảo và ban hành văn bản, cụ thể như sau:  

a) Về thẩm quyền ban hành: 18 văn bản ban hành đúng thẩm quyền, trong 

đó: 07 văn bản ban hành năm 2024 còn hiệu lực (04 Nghị quyết do HĐND tỉnh 

ban hành; 03 Quyết định do UBND tỉnh ban hành); 11 văn bản ban hành trước 

ngày 01/01/2024 - kỳ trước, còn hiệu lực (06 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban 

hành; 05 Quyết định do UBND tỉnh ban hành). (chi tiết tại Mẫu số 5) 

b) Về nội dung văn bản: các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh 

và UBND ban hành có nội dung phù hợp với quy định hiện hành của cơ quan 

Nhà nước cấp trên, quy định nội dung liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

 c) Về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, trình tự, thủ 

tục xây dựng, ban hành văn bản: thực hiện theo quy định tại Chương V của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục trong 

soạn thảo, ban hành 06 văn bản ban hành năm 2024 còn hiệu lực (04 Nghị quyết 

do HĐND tỉnh ban hành và 03 Quyết định do UBND tỉnh ban hành) tuân thủ 

theo quy định. Quá trình xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp, 

giải trình việc tiếp thu, không tiếp thu các ý kiến góp ý, gửi cơ quan thẩm định 

và hoàn chỉnh dự thảo đảm bảo quy định của pháp luật trước khi UBND tỉnh, 

HĐND tỉnh ban hành. 

2. Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản  

a) Số liệu văn bản phải rà soát, hệ thống hóa văn bản: 

- Số văn bản phải rà soát trong năm 2024: 23 văn bản, trong đó có 11 

Nghị quyết của HĐND tỉnh và 12 Quyết định của UBND tỉnh (Đính kèm: Mẫu 

số 03, Mẫu số 05 - các Danh mục văn bản rà soát).   

- Số văn bản phải rà soát trước 01/01/2024 (kỳ trước): 16 văn bản (gồm: 

07 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 09 Quyết định của UBND tỉnh).  

b) Kết quả rà soát văn bản: 

Tổng số văn bản được rà soát 23 văn bản, trong đó có 18 văn bản còn hiệu 

lực (10 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 08 Quyết định của UBND tỉnh), cụ thể:  

- Rà soát văn bản ban hành từ 01/01/2024 đến 31/12/2024: kết quả rà soát 

có 07 văn bản còn hiệu lực (04 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 03 Quyết định của 

UBND tỉnh).  

- Rà soát các văn bản ban hành trước ngày 01/01/2024: kết quả rà soát có 

11 văn bản còn hiệu lực (06 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 05 Quyết định của 

UBND tỉnh).  
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- Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản:  

+ Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc 

lĩnh vực QLNN của Sở Y tế trong kỳ hệ thống hóa năm 2024: 03 văn bản (Mẫu 

số 03). 

+ Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc 

lĩnh vực QLNN của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong kỳ hệ thống hóa năm 2024: 

không có (Mẫu số 04). 

+ Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực QLNN của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trong kỳ hệ thống hóa năm 2024: 18 văn bản (Mẫu số 05).  

+ Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực QLNN của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trong kỳ hệ thống hóa năm 2024: không có (Mẫu số 06).  

Trên đây là kết quả rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 

2024 của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Bùi Văn Kỳ 



Mẫu số 03 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU 

LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA  

SỞ Y TẾ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2024  

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2024:  

STT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu;  

ngày, 

tháng,  

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn 

bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực,  

ngưng 

hiệu lực 

I. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ  

1 Nghị 

quyết 

05/2020/NQ

-HĐND 

ngày 

17/7/2020 

của HĐND 

tỉnh 

Quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không 

thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám 

chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Nghị quyết này được thay thế bởi Nghị 

quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 

11/7/2024 của HĐND tỉnh.  

21/7/2024 

2 Quyết 

định 

01/2023/QĐ

-UBND 

ngày 

06/01/2023 

của UBND 

tỉnh 

Quy định một số 

nội dung chi và 

mức chi cho công 

tác Y tế - Dân số 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận giai 

đoạn 2023-2025  

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 

Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản QPPL có nêu: “a) Một phần hoặc 

toàn bộ văn bản được ban hành trái pháp 

luật theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 103 của Nghị định này;” và khoản 1 

và điểm b khoản 3 Điều 12 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, 

bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 có nêu: “1. Văn bản 

quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản 

quy phạm pháp luật của chính cơ quan 

nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị 

24/5/2024 

3 Quyết 

định 

31/2023/QĐ

-UBND 

ngày 

19/6/2023 

của UBND 

tỉnh 

Quy định mẫu hồ 

sơ và quy trình, thủ 

tục lựa chọn Dự án 

dược liệu quý thuộc 

Chương trình 

MTTQ phát triển 

kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào 

DTTS&MN trên 

địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2023, 

24/5/2024 
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giai đoạn I: 2021-

2025 

đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng 

văn bản của cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi 

hành văn bản khác phải xác định rõ tên 

văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, 

điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ 

việc thi hành. Văn bản bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật phải được đăng Công báo, 

niêm yết theo quy định; “3. Một văn bản 

quy phạm pháp luật có thể được ban hành 

để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành 

trong các trường hợp sau đây: b) Nội dung 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên 

quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính 

đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được 

ban hành;”  

Do đó, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định 40/2024/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2024 bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với 

quy định hiện hành; và áp dụng trực tiếp 

tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐND ngày 12/5/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

II. Văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ: 

 Không có    

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 
01/01/2024 (kỳ trước):   

Số 

TT 

Tên 
loại  
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
Ngày, tháng, 

năm  ban 
hành văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Lý do hết hiệu  lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu  

lực 

I. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ 

1 Quyết 

định 

23/2014/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2014 của 

Quy định trình 

tự, thủ tục và 

mức hỗ trợ một 

phần chi phí 

Ngày 28/3/2023, Bộ Tài chính có công 

văn số 2790/BTC-HCSN gửi Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về hoạt động 

của Quỹ khám, chữa bệnh cho người 

30/11/2023 
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UBND tỉnh khám, chữa 

bệnh cho người 

nghèo, người 

gặp khó khăn 

đột xuất do 

mắc bệnh 

nặng, bệnh 

hiểm nghèo 

trên địa bàn 

tỉnh Ninh 

Thuận 

nghèo; theo đó đề nghị địa phương 

không cấp kinh phí hoạt động (Chi 

quản lý Quỹ và chi hỗ trợ cho các đối 

tượng) cho Quỹ Khám chữa bệnh 

người nghèo từ nguồn ngân sách nhà 

nước, đồng thời tổ chức hoạt động của 

Quỹ theo các quy định hiện hành về 

Quỹ khám, chữa bệnh cho người 

nghèo. Kể từ ngày 01/01/2024 thực 

hiện theo quy định tại Điều 111 Luật 

Khám chữa bệnh năm 2023. Các 

Quyết định của UBND tỉnh Ninh 

Thuận quy định trình tự, thủ tục và 

mức hỗ trợ một phần chi phí khám, 

chữa bệnh cho người nghèo, người gặp 

khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, 

bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận hiện nay không còn phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành. Do đó, Sở Y tế đã tham mưu 

UBNd tỉnh ban hành Quyết định số 

89/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 

bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận để tổ chức 

thực hiện phù hợp với quy định của 

pháp luật.  

2 Quyết 

định 

53/2018/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2018 của 

UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Quyết 

định số 

23/2014/QĐ-

UBND ngày 

05 tháng 3 năm 

2014 của Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh quy định 

trình tự, thủ tục 

và mức hỗ trợ 

một phần chi 

phí khám, chữa 

bệnh cho người 

nghèo, người 

gặp khó khăn 

đột xuất do 

mắc bệnh 

nặng, bệnh 

hiểm nghèo 

trên địa bàn 

tỉnh Ninh 

Thuận. 

30/11/2023 

II. Văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ: 

 Không có    
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Mẫu số 04 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC,  

NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

 NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM  2024 

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024:  
 

Số  

TT 

Tên 
loại  
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng,  năm ban hành 
văn bản;  tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy 
định  hết hiệu 

lực, ngưng  hiệu 
lực 

Lý do hết 
hiệu  lực, 

ngưng   

hiệu lực 

Ngày hết   

hiệu lực,   
ngưng 

hiệu  lực 

I. Văn bản hết hiệu lực một phần 

  Không  có    

II. Văn bản ngưng hiệu lực một phần 

  Không  có    

 
 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 
NGÀY  01/01/2024: 

 

Số  

TT 

Tên loại  
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng,  năm ban hành 
văn bản;  tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy 
định  hết hiệu 

lực, ngưng  hiệu 
lực 

Lý do hết 
hiệu  lực, 

ngưng   

hiệu lực 

Ngày hết   

hiệu lực,   
ngưng 

hiệu  lực 

I. Văn bản hết hiệu lực một phần 

  Không có    

II. Văn bản ngưng hiệu lực một phần 

  Không có    

 

 
6  
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           Mẫu số 05 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC  

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ  

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2024  

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)  

 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số/ký hiệu; 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

1 Nghị 

quyết 

11/2022/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2022 

Quy định chính sách đào tạo Bác sỹ 

tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành 

hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2021-2025. 

   01/8/2022 

 

2 Nghị 

quyết 

12/2022/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2022 

Quy định mức giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trong trường 

hợp không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

   01/8/2022 

 

3 Nghị 

quyết 

28/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định một số nội dung chi và 

mức chi đặc thù cho công tác Y tế - 

Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2023-2025. 

20/12/2022 

 

4 Nghị 

quyết 

03/2023/NQ-

HĐND ngày 

12/5/2023 

Ban hành Quy định mẫu hồ sơ và 

quy trình, thủ tục lựa chọn Dự án 

dược liệu quý thuộc Chương trình 

mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

   20/5/2023 

 

5 Nghị 

quyết 

26/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo 

nhân lực y tế chất lượng cao cho 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, 

giai đoạn 2024-2025. 

 

 01/01/2024 

 

6 

 

Nghị 

quyết 

27/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

Quy định nội dung hỗ trợ Dự án 

dược liệu quý thuộc Chương trình 

mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh 

23/12/2023 
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TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số/ký hiệu; 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

Thuận giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

7 Nghị 

quyết 

11/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2024 

Bãi bỏ Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

tỉnh Quy định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp 

dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận. 

   21/7/2024 

 

 

8 Nghị 

quyết 

12/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 11/2022/NQHĐND 

ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ 

đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và 

chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 

  21/7/2024 

 

9 Nghị 

quyết 

15/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2024  

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

21/7/2024 

 

10 Nghị 

quyết  

29/2024/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2024 

Bãi bỏ Nghị quyết số 15/2024/NQ-

HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND 

tỉnh Ninh Thuận Quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

01/01/2025 

 

 

II Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

1 Quyết 

định 

89/2023/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  

30/11/2023 Bãi bỏ: Quyết định số 

23/2014/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 3 năm 

2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định trình 

tự, thủ tục và mức hỗ 

trợ một phần chi phí 

khám, chữa bệnh cho 

người nghèo, người gặp 

khó khăn đột xuất do 

mắc bệnh nặng, bệnh 
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TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số/ký hiệu; 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

hiểm nghèo trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận và 

Quyết định số 

53/2018/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 7 năm 

2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Quyết định số 

23/2014/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 3 năm 

2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định trình 

tự, thủ tục và mức hỗ 

trợ một phần chi phí 

khám, chữa bệnh cho 

người nghèo, người gặp 

khó khăn đột xuất do 

mắc bệnh nặng, bệnh 

hiểm nghèo trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

2 Quyết 

định 

11/2023/QĐ-

UBND ngày 

07/02/2023  

Quy định chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế Ninh Thuận 

17/02/2023 

 

3 Quyết 

định  

46/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2023  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

13/8/2023 

 

4 Quyết 

định  

44/2023/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2023  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá 

gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Ninh Thuận 

12/8/2023 

 

5 Quyết 

định  

29/2023/QĐ-

UBND ngày 

22/5/2023  

Quy định số lượng, quy trình xét 

chọn và hợp đồng trách nhiệm 

đối với cộng tác viên dân số trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

01/6/2023 

 

6 Quyết 

định 

37/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục tại 

điểm a của 3.1 Khoản 3 Điều 1 

của Quyết định số 31/2022/QĐ-

  20/5/2024 
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TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số/ký hiệu; 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 

của UBND tỉnh Ninh Thuận Ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các 

đơn vị sự nghiệp y tế và máy 

móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế 

tuyến xã thuộc phạm vi quản lý 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

7 Quyết 

định 

69/2024/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2024 

Sửa đổi một số điều Quyết định 

số 46/2023/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm trực 

thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. 

 12/8/2024 

 

8 Quyết 

định 

40/2024/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2024 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

24/5/2024 

Bãi bỏ: Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2023 của 

UBND tỉnh quy định 

một số nội dung chi và 

mức chi cho công tác Y 

tế - Dân số trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2023-2025 và 

Quyết định số 

31/2023/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2023 của 

UBND tỉnh quy định 

mẫu hồ sơ và quy trình, 

thủ tục lựa chọn Dự án 

dược liệu quý thuộc 

Chương trình MTTQ 

phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào 

DTTS&MN trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2023, giai đoạn I: 

2021-2025 

 Tổng cộng 18   
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Mẫu số 06 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, 

NGƯNG HIỆU  LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN 

HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA  NĂM 2024  

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) 

 

Số 

TT 

Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng,  

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi 

của văn 

bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung,  

thay thế, bãi  bỏ 

hoặc ban  hành 

mới) 

Nội 
dung  
kiến 
nghị/ 

Lý do 
kiến 
nghị 

Cơ 

quan/đơ

n vị chủ 

trì  soạn 

thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây  dựng 

 
Không  

có 
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